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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 

2 Bài 1: Chuyện quả bầu trang 98, 99, 100 - Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia 

biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 1: Chuyện quả bầu trang 98, 99, 100 (Chân trời sáng tạo) 

Khởi động 

Kể tên một vài dân tộc ít người mà em biết theo gợi ý: 

 

Trả lời 

Tên các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Tày, Thái, Hoa, Khơ-me, Mường, Nùng, HMông, Dao, 

Gia-rai, Ngái, Ê-đê, Ba na, Xơ-Đăng, Sán Chay, Cơ-ho, Chăm, Sán Dìu, Hrê, Mnông, Ra-glai, 

Xtiêng, Bru-Vân Kiều, Thổ, Giáy, Cơ-tu, Gié Triêng, Mạ, Khơ-mú, Co, Tà-ôi, Chơ-ro, Kháng, 

Xinh-mun, Hà Nhì, Chu ru, Lào, La Chí, La Ha, Phù Lá, La Hủ, Lự, Lô Lô, Chứt, Mảng, Pà 

Thẻn, Co Lao, Cống, Bố Y, Si La, Pu Péo, Brâu, Ơ Đu 

Khám phá và luyện tập 

Câu 1 trang 98 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đọc: 

CHUYỆN QUẢ BẦU 

Ngày xưa có vợ chồng nhà nọ đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi xin tha, họ thương tình tha cho 

nó. 

Để trả ơn, dúi báo sắp có lũ lụt rất lớn và chỉ cho họ cách tránh. Họ nói với bà con nhưng chẳng 

ai tin. Nghe lời dúi, họ khoét rỗng khúc gỗ to, chuẩn bị thức ăn bỏ vào đó. Vừa chuẩn bị xong thì 

mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông. Muôn loài chìm trong biển nước. Nhờ sống trong khúc 

gỗ nổi, vợ chồng nhà nọ thoát nạn. 

Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. 
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Một hôm, đi làm nương về, họ nghe tiếng cười đùa từ gác bếp để quả bầu. Thấy lạ, họ lấy quả 

bầu xuống, áp tai nghe thì có tiếng lao xao. Người vợ bèn lấy que, dùi quả bầu. Lạ thay, từ trong 

quả bầu, những con người bé nhỏ bước ra. Người Khơ Mú ra trước. Tiếp đến, người Thái, người 

Mường, người Dao, người Mông, người Ê-đê, người Ba-ng, người Kinh,... lần lượt ra theo. 

Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. 

Theo Truyện cổ Khơ Mú 

- Dùi: tạo lỗ thủng bằng que nhọn 

- Tổ tiên: những người đầu tiên sinh ra một dòng họ hay một dân tộc. 

 

Cùng tìm hiểu: 

1. Hai vợ chồng làm gì khi bắt được con dúi? 

2. Nhờ đâu hai vợ chồng thoát nạn? 

3. Chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? 

4. Câu chuyện giải thích điều gì? 
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Trả lời 

1. Sau khi bắt được con dúi, hai vợ chồng đã tha cho nó. 

2. Hai vợ chồng thoát được nạn, nhờ sống trong khúc gỗ nổi có thức ăn chuẩn bị từ trước đó. 

3. Sau khi hai vợ chồng thoát nạn lụt, đã xảy ra chuyện lạ là người vợ sinh ra một quả bầu. 

4. Câu chuyện giải thích “sự ra đời của các dân tộc” 

Cùng sáng tạo: 

Việt Nam trong mắt em 

Trả lời 

Kể tiếp Chuyện quả bầu bằng cách hoàn thành các câu sau: 

Sau khi ra khỏi quả bầu, những con người bé nhỏ bỗng… 

Họ cùng đi đến… 

Họ làm nhà… 

Gợi ý kể tiếp câu chuyện Chuyện quả bầu: 

- Sau khi ra khỏi quả bầu, những con người bé nhỏ dẫn cao lớn lên, khỏe mạnh, vạm vỡ. 

- Họ cùng đi đến những vùng đất mới để bắt đầu sinh sống. Người chọn vùng rừng núi tươi xanh, 

người chọn vùng đồng bằng rộng lớn, người chọn vùng biển mát mẻ… 

- Họ làm nhà, trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn. Cùng nhau chung sống, xây dựng cộng đồng ngày 

càng lớn mạnh. Dù vậy, mọi người vẫn đoàn kết và yêu thương nhau, vì cùng chung một mẹ. 

Câu 2 trang 99 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Viết: 
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- Viết chữ Â hoa kiểu 2 

- Viết câu: Ân sâu nghĩa nặng 

Câu 3 trang 100 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Tìm từ ngữ chỉ tên gọi và đặc điểm của các loài chim có trong đoạn văn sau: 

Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm 

dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Nguyễn Kiên 

b. Chọn tên gọi phù hợp với hình vẽ của từng loài chim dưới đây: 

 

Câu 4 trang 100 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm: 

Thức ăn của bói cá là những chú cá nhỏ. 

Sáng sớm, chim sơn ca cất cao giọng hót. 

Bộ lông của loài vẹt rất sặc sỡ. 

b. Chọn dấu câu phù hợp với mỗi ∎: 

Chim vàng anh còn có tên là hoàng anh∎ Giọng hót của vàng anh rất đặc biệt∎ Giọng hót ấy lúc 

trong trẻo∎ lúc trầm thấp∎ lúc vút cao∎ 

Theo Hồng Minh 
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Vận dụng 

Chơi trò chơi Nhà văn nhí: 

Đặt một tên khác cho câu chuyện Chuyện quả bầu. 

Nói với bạn về tên em đã đặt. 

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập SGK Bài 1: Chuyện quả 

bầu trang 98, 99, 100 Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí. 
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